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	STT
	Tên bài soạn
	Giáo viên soạn
	Đơn vị công tác

	1
	Tập hợp các số tự nhiên
	Dương Hương
	THCS Lê Hồng Phong – T.P Ninh Bình

	2
	Các phép toán trong tập hợp STN (1)
	Phạm Thị Hải Châu
	THCS Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh

	3
	Các phép toán trong tập hợp STN (2)
	Hoàng Thị Duyên
	TH&THCS Võ Thị Sáu – T.P Hoà Bình 

	4
	Các phép toán về luỹ thừa, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất chia hết của tổng, tích 
	Nguyễn Thu Huyền
	THCS thị trấn Yên Viên – Gia Lâm

	5
	Dấu hiệu chia hết
	Lý Trần
	THCS Mỹ Lương – Chương Mỹ - Hà Nội

	6
	Số nguyên tố, hợp số và phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	Thanh Nga
	Trường THCS Tam Hiệp- Yên Thế-Bắc Giang

	7
	Ước chung, ƯCLN
	Phạm Huyền
	THCS Ngọc Thiện – Tân Yên – Bắc Giang

	8
	BC, BCNN
	Nguyễn Thị Kim Thu
	THCS Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội

	9
	
Ôn tập chung về các phép toán trong tập  
	Nguyễn Thị Hiền
	THCS Nhân Bình, Lý Nhân – Hà NAm

	10
	Ôn tập chung về số nguyên tố, ƯC, ƯCLN. BC, BCNN
	Nguyễn Thanh Xuân
	THCS Tri Phương – Bắc Ninh

	11
	Tập hợp số nguyên
	Huyền Nguyễn
	Trường phổ thông liên cấp Edison

	12
	Phép cộng, trừ trong tập số nguyên
	Kim Anh
	Trường THCS Lam Điền – Chương Mỹ - Hà Nội

	13
	Phép nhân và phép chia hết trong tập số nguyên
	Chuyên Nguyễn
	THCS Tam Hiệp, Thanh Trì HN

	14
	Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
	Minh Thu
	THCS Lộc Sơn – Bảo Lộc – Ninh Bình

	15
	Ôn tập chung về tập số nguyên
	Hoàng Thị Hồng Yến
	THCS Liên Quan – Thạch Thất – Hà Nội

	16
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	Nguyễn Dung
	THCS Ninh Xá – Bắc Ninh

	17
	Hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
	Thuhienls Do
	THCS Liêm Chung – Phủ Lý – Hà Nam

	18
	Hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng
	Thu Hương
	THCS Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội

	19
	Ôn tập chung
	Lê Huy Chương
	THCS Xuân Đường – Cẩm Mỹ - Đồng Nai

	20
	Thu thập và phân loại dữ liệu
	Thân Thị Lan Anh
	THCS Hồng Thái – Việt Yên – Bắc Giang

	21
	Biểu đồ
	Tú Linh Nguyễn
	THCS Nam Hồng - Đông Anh – Hà Nội

	22
	Xác suất trong các trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	Ngoc Huyen Nguyen
	THCS Hoàng Long – Phú Xuyên – Hà Nội

	23
	Phân số
	Hà Trang
	Trường THCS Vạn An – Bắc Ninh

	24
	Phép cộng, phép trừ phân số
	Quách Thu Hằng
	THCS Hùng Sơn – Hoà Hiệp – Bắc Giang

	25
	Phép nhân, phép chia phân số
	Phạm Hải
	THCS Sao Đỏ - Hải Dương

	26
	Hai bài toán cơ bản về phân số
	Toán Hoạ
	THCS Liêm Phong

	27
	Ôn tập chung
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	THCS Tú Sơn – Kiến Thuỵ - Hải Phòng

	28
	Số thập phân và các phép toán
	Ly Khánh
	THCS Hoàng Hoa Thám, Đăk Lăk

	29
	Tỉ số và tỉ số phần trăm
Bài toán về tỉ số phần trăm
	Lê Yến
	

	30
	Ôn tập chung
	Phan Ngọc Ánh
	THCS Dương Quang – Gia Lâm – Hà Nội

	31
	Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, tia
	Lê Huy Chương
	THCS Xuân Đường – Cẩm Mỹ - Đồng Nai

	32
	Đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
	Tô Thị Nhung
	THCS Liên Hồng – Hải Dương

	33
	Góc, số đo góc, các góc đặc biệt
	Vân Anh
	THCS An Hưng - Hải Phòng

	34
	Ôn tập hình học phẳng
	Nhat Tran
	Trường THCS Trần Hưng Đạo – TP Hồ Chí Minh

	35
	Ôn tập học kì I
	Nguyễn Huy Tuấn
	THCS Tân Việt – Thanh Hà – Hải Dương

	36
	Ôn tập học kì II
	Cô Cô Chang
	Trường THCS Vũng Tàu – TP  Vũng Tàu

	
	Làm đẹp sản phẩm
	Thầy Văn Mạnh
	THCS Lương Thế Vinh – Hà Nội



Trang 2

image1.wmf
*

,

¥¥


oleObject1.bin

